
SỞ Y TẾ QUẢNG NAM
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

#SoKyHieuVanBan
V/v mời báo giá sửa chữa xe ô tô.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Quý Công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ nội dung Biên bản kiểm tra kỹ thuật các xe ô tô NISSAN.BKS 92M-
000.93; xe TOYOTA.BKS 92DA-0016 và xe MITSUBISHI.BKS 92A-00613 ngày 
01/6/2023 của Công ty TNHH TM và DV Ô tô Trí Minh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam có nhu cầu sửa chữa xe ô tô để phục 
vụ công tác chuyên môn của đơn vị. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam kính 
mời các công ty, cơ sở kinh doanh gởi báo giá để Trung tâm lập dự toán sửa chữa xe ô 
tô, nội dung như sau:

TT Chi tiết SL Tình trạng 
kỹ thuật

Phương án 
khắc phục

I
XE NISSAN PATROL GL, 7 chỗ 
(BKS: 92M-000.93), SẢN XUẤT 
NĂM 2013, TẠI NHẬT BẢN

1 Rô tuyn lái ngang 2 Mòn, rơ Thay mới

2 Thanh chuyển hướng 1 Mòn khuyết 
rơ Thay mới

3 Rô tuyn cân bằng 2 Mòn, rơ Thay mới
4 Su giảm sóc 1 Mòn, bể Thay mới

5 Siêu + roan + ống dầu tẹc bô 1 Hỏng, chảy 
dầu Thay mới

6 Dây curoa 7PK 1 Mòn, nứt Thay mới
7 Thay lốp 235/80/16 3 Mòn Thay mới
8 Bố thắng trước 1 Mòn Thay mới
9 Bố thắng sau 1 Mòn Thay mới
10 Đĩa phanh 2 Mòn gờ Thay mới
11 Gạt mưa 2 Hỏng, rách Thay mới
12 Lọc nhớt 1 Bẩn, kẹt Thay mới
13 Lọc dầu tinh+thô 1 Bẩn, kẹt Thay mới
14 Giàn lạnh 1 Bẩn Vệ sinh
15 Lọc gió điều hòa 1 Bẩn, kẹt Thay mới
16 Ga lạnh 134 1 Bẩn, xì Sạc ga
17 Dầu lạnh 0,5 Bẩn Thay mới
18 Lọc gas 1 Bẩn, kẹt Thay mới



19 Bi ắc phi dê 4 Mòn rỗ rơ Thay mới
20 Bi may ơ trước 4 Mòn rỗ rơ Thay mới

21 Phớt dạ ông sư 2 Hỏng, chảy 
dầu Thay mới

22 Cao su giằng ngang trước 2 Mòn bể Thay mới
23 Cao su cân bằng trước 2 Mòn bể Thay mới
24 Cao su cân bằng sau 2 Mòn bể Thay mới

25 Phớt cầu trước 1 Hỏng, chảy 
dầu Thay mới

26 Lọc gió 1 Bẩn, kẹt Thay mới
27 Công thợ 

II

XE TOYOTA LAND CRUISER 
PRADO GX (BKS: 92DA-0016),
 8 CHỖ, SẢN XUẤT NĂM 2007, 
TẠI NHẬT BẢN

SL

1 Lốp 265/65R17 2 Mòn Thay mới

2 Bầu phanh sau 2 Mòn khuyết 
chảy dầu Thay mới

3 Lá côn 1 Mòn khuyết Thay mới
4 Mâm ép côn 1 Mòn, hỏng Thay mới
5 Bi T 1 Mòn rơ Thay mới
6 Má phanh trước 1 Mòn Thay mới
7 Má phanh sau 1 Mòn Thay mới

8 Rô tuyn lái ngoài 1 Mòn rơ Thay mới

9 Rô tuyn đứng trên 2 Mòn rơ Thay mới

10 Rô tuyn đứng dưới 2 Mòn rơ Thay mới

11 Phớt cầu trước 1 Hỏng, chảy 
dầu Thay mới

12 Rô tuyn cân bằng trước 2 Mòn rơ Thay mới
13 Cao su cân bằng trước 2 Mòn bể Thay mới
14 Piston phanh trước 4 Mòn, rỗ Thay mới
15 Cupen + chụp bụi phanh trước 2 Hỏng rách Thay mới
16 Dầu phanh 1 Bẩn Thay mới

17 Siu đế lọc nhớt 1 Hỏng, chảy 
dầu Thay mới

18 Rôtuyn cân bằng sau 2 Mòn rơ Thay mới
19 Cao su cân bằng sau 2 Mòn bể Thay mới



20 Rô tuyn lái trong 1 Mòn rơ Thay mới
21 Cao su block càng A dưới 4 Mòn bể Thay mới
22 Két nước 1 Hỏng, nứt Thay mới
23 Nước làm mát 1 Bẩn Thay mới
24 Công thợ toàn bộ

III
XE MITSUBISHI TRITON (BKS: 
92A-00613), 5 CHỖ, SẢN XUẤT 
NĂM 2017, TẠI THÁI LAN

SL

1 Giảm sóc trước 2 Hỏng, chảy 
dầu Thay mới

2 Giảm sóc sau 2 Hỏng, chảy 
dầu Thay mới

3 Dầu cầu trước+sau 8 Bẩn, loãng Thay mới
4 Dầu hộp số chính+phụ 7 Bẩn, loãng Thay mới

5 Lốc lạnh 1 Mòn, áp lực 
kém Thay mới

6 Dầu đầu lạnh 0,5 Bẩn Thay mới
7 Lọc gas 1 Bẩn, kẹt Thay mới
8 Van tiết lưu 1 Kẹt Thay mới
9 Két nóng 1 Hỏng, xì Thay mới
10 Mơ tơ quạt gió 1 Hỏng Thay mới

11 Bề mặt sơn thân vỏ xe 1 Trầy xước 
nhiều chỗ Sơn tuốt

12 Nệm ghế xe 1 Cũ rách Bọc mới

13 Tappi sàn và bọc la phông trần xe 1 Cũ rách Bọc mới
14 Công thợ

Đề nghị các nhà cung cấp có đủ điều kiện và năng lực gửi báo giá dự toán mặt 
hàng theo yêu cầu như trên cho Hội đồng chọn giá Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
Quảng Nam và báo giá phải có thời hạn hiệu lực cụ thể.

Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng 
Nam, Đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để chúng tôi tiến 
hành xét chọn nhà cung cấp. 

Báo giá phải niêm phong kín, gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện trước 
16 giờ 00 phút ngày 10 tháng 09 năm 2023.

Các đơn vị muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Hội đồng chọn giá Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam.

Điện thoại: 0235 3604439.
Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị.



Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban giám đốc (b/cáo);
- Các Khoa/Phòng;
- Website đơn vị;
- Lưu: VT, TCHC.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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